
I.                    

STT NỘI DUNG

1 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (mới nhất)

2
Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy

Văn bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (Nếu có)

3 Trích lục biên vẽ thửa đất bản đồ địa chính số …

4 Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng? (nếu có)

5 Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty.

6 Hợp đồng thu gom xử lý rác thải sinh hoạt (nếu có)

7 Hợp đồng thu gom chất thải thông thường (nếu có)

8
Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại (CTNH) kèm hồ sơ 

năng lực của đơn vị thu gom, (nếu có)

9 Biên bản đấu nối thoát nước mưa, nước thải với địa phương.

10
Bản vẽ hoàn công mặt bằng tổng thể (thể hiện đầy đủ các hạng mục 

công trình của dự án, có cả nhà vệ sinh, khu lưu giữ chất thải).

11
Bản vẽ hoàn công mặt bằng thoát nước mưa (thể hiện đường thoát 

nước mưa từ dự án dẫn ra vị trí đấu nối với địa phương)

12
Bản vẽ hoàn công mặt bằng thoát nước thải (thể hiện đường thoát 

nước thải từ dự án dẫn ra vị trí đấu nối với địa phương)

13 Bản vẽ hoàn công hố chôn xác, nhà chứa phân, sân phơi phân.

14 Bản vẽ hoàn công bể tự hoại.

15 Bản vẽ hoàn công các khu lưu chứa chất thải; 

16 Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải.
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Thuyết minh kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải (bao gồm quy trình 

xử lý, danh mục thiết bị lắp 

Biên bản bàn giao, nghiệm thu hệ thống xử lý nước thảiđặt cho hệ 

thống xử lý nước thải)

II.                 

STT Hạng mục

A. Nhu cầu sử dụng lao động

1         
Lao động (người)

(Công ty nấu ăn cho công nhân viên hay đặt suất ăn công nghiệp?)

2          Số ca làm việc/ngày

3          Số ngày làm việc /tháng

B. Nhu cầu sử dụng nước

1 Nước (liệt kê từng mục sử dụng nước, m
3
/ngày?)

2 ….

STT Nguyên liệu, hóa chất
Đơn vị 

tính

Công thức 

hóa học

Khối 

lượng/năm

Mục đích 

sử dụng

1

…

STT Loại thiết bị
Số 

lượng

Năm sản 

xuất 

Tình trạng 

(mới/cũ) 

Nước sản 

xuất

1

…

+

+

Đơn vị tính

người

File giấy/Word/PDF

Thông tin sản xuất tại dự án

m3/ngày ???

- Danh mục thiết bị - máy móc: 

- Khu vực lưu chứa chất thải: 

- Quy mô, công suất, quy trình sản xuất của dự án

- Danh mục nguyên, nhiên vật liệu và hóa chất sử dụng

- Danh mục nguyên liệu, hóa chất sử dụng:

Phân tách khu vực lưu chứa 03 loại riêng biệt (sinh hoạt, thông thường và chất thải nguy hại). Diện tích cụ thể từng khu 

vực lưu chứa chất thải.

Làm biển tên dán nhãn các loại chất thải theo đúng quy định.

- Số lượng lao động, nhu cầu sử dụng nước

Số lượng 

??? 

???

???

ca

ngày
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+

III.               

Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại phải đầy đủ đúng theo yêu cầu (có rãnh chống tràn đổ, hố thu gom khi sự cố xảy ra, 

nhãn cảnh báo, mã chất thải….có cửa đóng và ổ khóa dành riêng cho khu vực lưu chứa loại này.

Khảo sát và chụp ảnh hiện trường

Sau khi Đơn tư vấn nhận được các hồ sơ trên sẽ tiến hành kiểm tra các thông tin, tài liệu cung cấp, Đơn vị tư vấn sẽ có một số yêu cầu 

cung cấp tài liệu, thông tin bổ sung (nếu có) đảm bảo phục vụ cho các nội dung của Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án 

và khảo sát hiện trạng dự án.
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